
TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ 

TRẤN (I+II+III)
135.145.673 5.589.869 8.801.709 15.962.007 8.973.180 6.215.450 5.320.175 7.502.821 12.238.143 12.225.838 12.430.335 18.439.156 5.043.170 5.830.395 5.606.603 4.966.822

I  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 42.788.000     119.000     152.000  10.256.000      135.000     200.000     106.000     391.000  6.213.000  6.150.000  6.250.000  12.272.000     137.000     180.000     217.000       10.000 

1  - Nguồn thu tiền sử dụng đất 40.000.000               -                 -    10.000.000               -                 -    6.000.000  6.000.000  6.000.000  12.000.000               -                 -   

3
 - Nguồn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa 

theo Nghị định số 62 của Chính phủ
2.788.000     119.000     152.000      256.000      135.000     200.000     106.000     391.000     213.000     150.000     250.000       272.000     137.000     180.000     217.000       10.000 

II  CHI THƯỜNG XUYÊN 89.637.716  5.357.802  8.470.284   5.394.031   8.656.765  5.889.868  5.105.305  6.959.963  5.774.334  5.826.984  5.925.926    5.807.613  4.803.996  5.531.881  5.276.543  4.856.421 

1 Chi sự nghiệp kinh tế 6.701.780     226.992  2.277.673      346.492      754.675     298.331     204.992     499.492     316.992     252.992     321.552      360.831     226.331     263.831     280.552       70.052 

 - Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi 3.499.780     166.992     220.673      304.492      204.675     248.331     154.992     439.492     261.992     197.992     279.552       320.831     186.331     228.831     245.552       39.052 

 - Sự nghiệp lâm nghiệp 120.000       15.000       15.000          7.000                -         15.000       10.000       15.000       10.000       15.000         7.000                -                 -                 -                 -         11.000 

 - Sự nghiệp giao thông 582.000       45.000       42.000        35.000        50.000       35.000       40.000       45.000       45.000       40.000       35.000         40.000       40.000       35.000       35.000       20.000 

 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 2.500.000               -    2.000.000                -        500.000               -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                 -   

2  Chi sự nghiệp văn xã 8.932.232     547.553     713.320      582.834   1.054.307     565.896     455.731     763.072     614.486     524.775     583.459      558.552     430.086     629.758     454.540     453.863 

 - Sự nghiệp môi trường 2.738.464     197.861     214.942      186.172      105.316     182.784     174.666     217.614     190.071     185.766     200.492       182.930     180.825     184.715     178.546     155.764 

 - Sự nghiệp giáo dục 420.073       23.876       35.905        30.207        58.233       26.628       23.819       51.112       33.747       22.429       25.504         26.408       15.556       19.806       14.587       12.256 

 - Sự nghiệp đào tạo 826.428       44.553       73.874        58.453      129.409       53.555       43.840       90.795       64.534       40.936       49.243         54.052       35.064       40.579       30.662       16.879 

 - Sự nghiệp văn hóa thông tin 1.231.404       67.175       93.383        68.089      155.728       77.271       61.011     109.924       77.332       77.433       75.364         83.391       55.323       64.558       65.427       99.995 

 - Sự nghiệp phát thanh truyền hình 324.101       17.223       27.782        22.361        54.049       20.267       17.993       35.616       24.771       15.928       18.850         20.356       12.874       15.278       11.465         9.288 

 - Sự nghiệp thể dục thể thao 412.346       23.593       38.057        30.631        74.039       27.762       20.888       23.441       33.933       21.819       25.821         27.885       17.635       20.929       15.705       10.208 

 - Chi đảm bảo xã hội 2.979.416     173.272     229.377      186.921      477.533     177.629     113.514     234.570     190.098     160.464     188.185       163.530     112.809     283.893     138.148     149.473 

3
Chi Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn 

thể
68.110.893  4.286.551  4.867.343   4.167.594   5.848.289  4.682.297  4.162.542  5.208.639  4.504.511  4.689.443  4.684.947   4.514.456  3.905.465  4.352.964  4.247.502  3.988.350 

4  Chi an ninh - quốc phòng 4.975.611     247.906     548.748      255.511      907.494     287.344     240.440     418.360     289.545     296.574     279.968      310.574     200.514     236.528     237.949     218.156 

 - An ninh 2.505.554     124.613     190.657      111.584      454.152     153.344     114.260     228.581     139.099     178.708     150.625       176.406       93.376     120.881     136.452     132.816 

 - Quốc phòng 2.470.057     123.293     358.091      143.927      453.342     134.000     126.180     189.779     150.446     117.866     129.343       134.168     107.138     115.647     101.497       85.340 

5 Chi khác ngân sách 917.200       48.800       63.200        41.600       92.000       56.000       41.600       70.400       48.800       63.200       56.000        63.200       41.600       48.800       56.000     126.000 

III DỰ PHÒNG CHI 2.719.957     113.067     179.425      311.976      181.415     125.582     108.870     151.858     250.809     248.854     254.409       359.543     102.174     118.514     113.060     100.401 
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